
MSSV Họ và tên Email Số điện thoại Trường đăng ký
42.01.103.073 Huỳnh Thiện Toàn huynhthientoan98@gmail.com0357081077 THPT Võ Trường Toản, Quận 12 (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.064 Nguyễn Vinh Quang quangsp98@gmail.com 0367884334 THPT Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.163 Phạm Đức Thắng phamducthang9d4tp@gmail.com0398797082 THPT Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.008 Bùi Thế Bình buithebinh1998@gmail.com0786304558 THPT Tân Bình, Quận Tân Phú (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.036 Dương Thị Linh linh.duong.131192@gmail.com0946011546 THPT Diên Hồng, Quận 10 (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.002 Thái Hoàng An hoangan12011@gmail.com0962026025 THPT Tân Bình, Quận Tân Phú (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.028 TRẦN THỊ MINH HUỆ minhhue100998@gmail.com0345057594 THPT Võ Trường Toản, Quận 12 (Còn 2/3 bạn)
42.01.103.108 Võ Phú Vinh vinh.hcmue.k42tina@gmail.com0706166506 THPT Trần Nhân Tông, Quận Bình Tân (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.109 Ngô Hoàng Tú manguyen107@gmail.com0943538053 THPT Trần Quang Khải, Quận 11 (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.013 Nguyễn Thị Thùy Dung dungntt286.hcmue@gmail.com0966946953 THPT Nguyễn An Ninh, Quận 10 (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.123 Nguyễn Thị Thanh Hòa hoantt1408@gmail.com 0923454661 THPT Nguyễn An Ninh, Quận 10 (Còn 2/2 bạn)
42.01.106.148 Nguyễn Thị Yến Nhi nhiyen1318@gmail.com 0385431313 THPT Tạ Quang Bửu, Quận 8 (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.164 Trà Thị Diễm Thi thitra9@gmail.com 0927274654 THPT Tạ Quang Bửu, Quận 8 (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.017 Trịnh Tiến Đạt tiendat308@gmail.com 0348590465 THPT Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh (Còn 2/3 bạn)
42.01.103.083 Trương Thị Thanh Tuyền thanhtuyentruong0102@gmail.com0326190037 THPT Võ Trường Toản, Quận 12 (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.043 Lê Hứa Tiểu Mơ mk.lehuatieumo@gmail.com0367955904 THPT Diên Hồng, Quận 10 (Còn 2/3 bạn)
42.01.103.060 Lâm Ngọc Phương lamngocphuong2603@gmail.com0786262985 THPT Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.080 Trần Anh Tuấn trananhtuan526201@gmail.com0765778790 THPT Tạ Quang Bửu, Quận 8 (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.066 Bùi Thị Ngọc Quyên btnquyen080198@gmail.com01279338117 THPT Trần Quang Khải, Quận 11 (Còn 2/3 bạn)
42.01.103.001 Nguyễn Vũ An vuan3211@gmail.com 0933026634 THPT Trần Nhân Tông, Quận Bình Tân (Còn 1/2 bạn)
42.01.103.081 Khưu Thị Vân Tuyền khuutuyen1712@gmail.com0842462993 THPT Ngô Gia Tự, Quận 8 (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.095 Nguyễn thị Diễm Thủy diemthuy17.01.1998@gmail.com0961612076 THPT Trần Quang Khải, Quận 11 (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.079 Vũ Văn Tuân teosieulun0209@gmail.com0981772451 THPT Diên Hồng, Quận 10 (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.024 Nguyễn Thị Diệu Hiền hienntd17101998@gmail.com0961612058 THPT Ngô Gia Tự, Quận 8 (Còn 2/3 bạn)
42.01.103.041 ĐỖ Khánh Luy khanhluy1998@gmail.com0944934117 THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Tân (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.068 Đặng thị hà sang dangsang20061998@gmail.com0336871177 THPT Trần Văn Giàu, Quận Bình Thạnh (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.003 Nguyễn Đoàn Nguyệt Anhnguyendoannguyetanh191@gmail.com0585767660 THPT Ngô Gia Tự, Quận 8 (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.099 Lê Thị Minh Thư minhthu881997@gmail.com 1656433344 THPT Trần Văn Giàu, Quận Bình Thạnh (Còn 1/2 bạn)
42.01.103.160 Võ Thị Bạch Tuyết vothibachtuyet0807@gmail.com0369474964 THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Tân (Còn 1/2 bạn)
42.01.103.127 Đỗ Thị Quỳnh Hương huongdo01101998@gmail.com0964705381 THPT Tây Thạnh, Quận Tân Phú (Còn 2/2 bạn)
41.01.103.082 Nguyễn Văn Trở nguyenvantro1996@gmail.com0354937381 THPT Tân Bình, Quận Tân Phú (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.042 nguyễn minh mẫn mannm.hcmup@gmail.com0832265195 THPT Tây Thạnh, Quận Tân Phú (Còn 1/2 bạn)
42.01.103.065 Phạm Hoàng Quân fxhoangquan159@gmail.com0329175680 THPT Trường Chinh, Quận 12 (Còn 2/2 bạn)
42.01.103.101 Duowng Thij Ngocj Trang duongthingoctrang263@gmail.com0349005151 THPT Trường Chinh, Quận 12 (Còn 1/2 bạn)
42.01.103.034 Nguyễn Minh Anh Khôi key2014vn@gmail.com 0983327209 THPT Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.135 Nguyễn Thúy Loan nguyenthuyloan2441998@gmail.com0397330404 THPT Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh (Còn 2/3 bạn)
42.01.103.057 Hồ Thị Yến Oanh hothiyenoanh20011998@gmail.com0829998395 THPT Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh (Còn 1/3 bạn)
42.01.103.089 Lê Hoàng Thiện thienlh42@gmail.com 0964487464 THPT Tân Túc, Huyện Bình Chánh (Còn 3/3 bạn)
42.01.103.092 Nguyễn Thị Hoài Thu hoaithu.011998@gmail.com0364491133 THPT Tân Túc, Huyện Bình Chánh (Còn 2/3 bạn)
4444444444444444 44444 4444@gmail.com 133 THPT Tân Túc, Huyện Bình Chánh (Còn 1/3 bạn)

54433 Ggg 44@gmail.com 5544 THPT Tân Túc, Huyện Bình Chánh (Còn 1/3 bạn)



Trường đăng ký Chỉ tiêu Đã đăng ký Còn lại
THPT Tạ Quang Bửu, Quận 8 3 3 0
THPT Ngô Gia Tự, Quận 8 3 3 0
THPT Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh 3 3 0
THPT Tân Túc, Huyện Bình Chánh 3 4 -1
THPT Nguyễn An Ninh, Quận 10 2 2 0
THPT Diên Hồng, Quận 10 3 3 0
THPT Trần Quang Khải, Quận 11 3 3 0
THPT Trần Nhân Tông, Quận Bình Tân 2 2 0
THPT Võ Trường Toản, Quận 12 3 3 0
THPT Trường Chinh, Quận 12 2 2 0
THPT Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình 2 2 0
THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Tân 2 2 0
THPT Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh 3 3 0
THPT Trần Văn Giàu, Quận Bình Thạnh 2 2 0
THPT Tân Bình, Quận Tân Phú 3 3 0
THPT Tây Thạnh, Quận Tân Phú 2 2 0


